
DANH SÁCH
SĐT, EMAIL BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ VÀ CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC
	STT
	ĐƠN VỊ
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	01
	Xuân Bái
	Đặng Bá Hưng
	BT
	0987.718.946
	hungdoanxuanbai2016@gmail.com

	02
	Thọ Xương
	Nguyễn Văn Hùng
	BT
	0934.948.555
	doanxathoxuong68@gmail.com

	03
	TT Lam Sơn
	Lê Văn Tú
	BT
	0936.322.489
	tulv84a@gmail.com

	04
	Thọ Lâm
	Cao Văn Dung
	BT
	0965.090.911
	doanxatholam@gmail.com

	05
	Thọ Diên
	Đỗ Ngọc Tú
	BT
	0976.339.755
	doanxathodien.2016@gmail.com

	06
	Thọ Hải
	Hoàng Trọng Giáp
	BT
	01648.179.820
	doanxathohai01648179820@gmail.com

	07
	Xuân Hoà
	Lê Thị Lệ
	BT
	0977.119.165
	doanxaxuanhoa@gmail.com

	08
	Xuân Trường
	Đỗ Xuân Dũng
	BT
	0988.368.237
	Dungdola237@gmail.com

	09
	TT Thọ Xuân
	Nguyễn Văn Hiếu
	BT
	0934.606.550
	hieudoantx@gmail.com

	10
	Hạnh Phúc
	Lê Thị Oanh
	BT
	01686.663.726
	doanxahanhphuc@gmail.com

	11
	Xuân Thành
	Trịnh Anh Ngọc
	BT
	0976.258.936
	trinhngocdoanxa@gmail.com

	12
	Thọ Nguyên
	Lê Thị  Mai
	BT
	01645.258.553
	doanxathonguyen123@gmail.com

	13
	Xuân Khánh
	Đỗ Văn Hưng
	BT
	0972.903.858
	dovanhungxk@gmail.com

	14
	Tây Hồ
	Phùng Thị Giang
	BT
	0979.763.898
	doanxatayho2013@gmail.com

	15
	Bắc Lương
	Nguyễn Văn Hiểu
	BT
	0985.301.153
	hieudoanxabacluong@gmail.com

	16
	Nam Giang
	Lê Văn Nam
	BT
	01679.356.234
	lenam020981@gmail.com

	17
	Xuân Phong
	Trần Văn Đạo
	BT
	0965.727.189
	doanxaxuanphong@gmail.com

	18
	Thọ Lộc
	Lê Xuân Thu
	BT
	0979.619.890
	phongvethuyen@gmail.com

	19
	Xuân Thắng
	Cao Văn Cẩn
	BT
	01694.278.028
	doantnxuanthang@gmail.com

	20
	Xuân Phú
	Lê Văn Hưng
	BT
	0963.353.989
	doanxaxuanphu@gmail.com

	21
	TT Sao Vàng
	Hà Thị Thanh Thủy
	BT
	0987.918.768
	doanttsaovang@gmail.com

	22
	Xuân Sơn
	Lê Thị Nhung
	PBT
	0947.317.828
	nhungnhinho87@gmail.com 

	23
	Xuân Quang
	Lê Thị Hằng
	BT
	0976.186.681
	bchdoanxaxuanquang@gmail.com

	24
	Xuân Giang
	Nguyễn Văn Thành
	BT
	0936.274.107
	thanhx2xuangiang@gmail.com

	25
	Xuân Hưng
	Trịnh Thị Hà
	PBT
	0975.019.103
	doanxaxuanhung@gmail.com

	26
	Xuân Lam
	Phạm Công Quyền
	BT
	01679.224.533
	doanxaxuanlam@gmail.com

	27
	Xuân Thiên
	Nguyễn Duy Kiên
	BT
	01669.100.733
	doanxaxuanthien1@gmail.com

	28
	Xuân Châu
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	BT
	01647.265.252
	bchdoanxaxuanchau@gmail.com

	29
	Thọ Minh
	Lữ Văn Trưởng
	BT
	0949.157.139
	truongdoanxathominh@gmail.com

	30
	Thọ Lập
	Thái Văn Quý
	BT
	0975.191.018
	doanxatholap@gmail.com

	31
	Quảng Phú
	Phạm Hải Giang
	BT
	01226.276.188
	giangdoantnqp@gmail.com

	32
	Thọ Thắng
	Hà Duyên Mạnh
	BT
	0985.240.757
	doanxathothangthoxuan@gmail.com

	33
	Xuân Tín
	Trịnh Thị Hằng
	BT
	0977.500.250
	trinhhang2605@gmail.com

	34
	Phú Yên
	Lê Thị Tuyết
	BT
	0978.883.175
	doanxaphuyen@gmail.com

	35
	Xuân Yên
	Trịnh Đình Trường
	BT
	0983.472.981
	doanxaxuanyen@gmail.com

	36
	Xuân Lai
	Hoàng Huy Bắc
	BT
	01648.785.567
	hoanghuybac8@gmail.com

	37
	Xuân Minh
	Trịnh Văn Quảng
	BT
	0975.010.465
	trinhquangxm@gmail.com

	38
	Xuân Lập
	Đỗ Huy Quảng
	BT
	0975.708.4368
	quangdoanxaxuanlap@gmail.com

	39
	Xuân Tân
	Hoàng Ngọc Linh
	BT
	0918.678.862
	doanxaxuantan@gmail.com

	40
	Xuân Vinh
	Nguyễn Ngọc Thắng
	BT
	0946.013.847
	doanxaxuanvinh@gmail.com

	41
	Thọ Trường
	Trịnh Thị Hạnh
	BT
	0934.642.270
	hanhlan8989@gmail.com

	42
	CĐ UBND huyện
	Trịnh Anh Tuấn
	BT
	0995.792.468
	trinhanhtuan1001@gmail.com

	43
	Đoàn CQ Công an huyện
	Lê Hữu Nam
	BT
	0983.716.616
	

	44
	CĐ Chi cục thuế
	Lê Chí Trường
	BT
	0976.833.184
	

	45
	CĐ Huyện Uỷ
	Lê Văn Niệm
	BT
	0913.736.358
	

	46
	Đoàn BVĐK huyện
	Bùi Thị Phượng
	BT
	0934.404.828
	

	47
	CĐ TT Y tế
	Trần Trung Thanh
	BT
	0976.269.789
	

	48
	CĐ BHXH
	Nguyễn Minh Hải
	BT
	0945.813.636
	

	49
	CĐ Trường LT.Tông
	Nguyễn Xuân Thế
	BT
	0919.723.636
	

	50
	CĐ NHCS
	Lê Công Xuân
	BT
	0962.858.456
	

	51
	CĐ NH NN&PTNT Thọ Xuân
	Nguyễn Văn Sơn
	BT
	0962169888
	

	52
	CĐ NH NN&PTNT Lam Sơn
	Lê Văn Chung
	BT
	0982.731.831
	

	53
	CĐ Cty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Thọ Xuân
	Hoàng Mạnh Linh
	BT
	0974.857.781
	

	54
	CĐ Cty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Bái Thượng
	Nguyễn Tuấn Anh
	BT
	0974.227.953
	

	55
	CĐ Cty Cổ phần Giấy Mục Sơn
	Lê Thị Hồng
	BT
	0945.031.898
	

	56
	CĐ Trung tâm NCƯD KHKT giống cây trồng NN THóa
	Nguyễn Văn Hạnh
	BT
	0945.007.988
	

	57
	CĐ Cty CP DG Win Việt Nam
	Vũ Tiến Dũng
	BT
	0918.547.234
	

	58
	CĐ Khối dân
	Nguyễn Thị Bích Phương
	BT
	0915.845.888
	

	59
	Đoàn trường THTP Lê Lợi
	Lê Đăng Duy
	Bí thư
	0942.604.199
	duyld.thptleloi@thanhhoa.edu.vn

	60
	Đoàn trường THPT Lê Hoàn
	Lê Hữu Thắng
	Bí thư
	0978.990.448
	doantruonglehoan@gmail.com

	61
	Đoàn trường THPT Lam Kinh
	Nguyễn Việt Cường
	Bí thư
	0916.941.444
	cuonglamkinh1978@gmail.com

	62
	Đoàn trường THPT Lê Văn Linh
	Lương Bá Hùng
	Bí thư
	0949.119.386
	luongbahung.thptlvl@gmail.com

	63
	Đoàn trường THPT Thọ Xuân 4
	Phạm Văn Thiện
	Bí thư
	0915.252.023
	doantruongtx4@gmail.com

	64
	Đoàn trường THPT Thọ Xuân 5
	Nguyễn Xuân Tiến
	Bí thư
	0947.114.113
	doantruongtx5@gmail.com

	65
	Đoàn TT GDNN-GDTX Thọ Xuân
	Nguyễn Đình Liên
	Bí thư
	0949.015.202
	nguyenlientx@gmail.com



